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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Số:          /QĐ-ĐHĐT   Đồng Tháp, ngày        tháng  12  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2025 tự túc kinh phí 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là Trường Đại học  

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường  

Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Quy định 

về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có 

hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của 

Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 

hoạt đối với sinh viên sư phạm; 

Căn cứ số lượng sinh viên sư phạm khóa 2025 không nộp đơn đề nghị hưởng  

và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp thuận cho 35 sinh viên sư phạm khóa 2025 của Trường Đại học 

Đồng Tháp không hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt đối với  

sinh viên sư phạm từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2028 - 2029 (có danh sách 

kèm theo).  

Điều 2. Các chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của sinh viên thực hiện theo 

các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác sinh viên, Trưởng phòng  

Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1  

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV&TT.   

 

 

 

 

  

  Hồ Văn Thống  
 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành học Khoa

1 0025411399 NGUYỄN THỦY TRÚC 18/08/2007 ĐHGDCT25A Giáo dục Chính trị GDCT và QLGD

2 0025411024 NGUYỄN PHẠM HOÀI  ÂN 21/06/2007 ĐHSANH25C Sư phạm Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ

3 0025411474 CAO BÍCH  TUYỀN 10/05/2007 ĐHSANH25D Sư phạm Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ

4 0025414659 ĐOÀN VÂN  ANH 29/12/2007 ĐHSANH25E Sư phạm Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ

5 0025413766 TRƯƠNG HOÀNG  LỘC 12/09/2007 ĐHSANH25G Sư phạm Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ

6 0025411717 HỒ MINH KHA 13/01/2007 ĐHSSINH25A Sư phạm Sinh học Sư phạm KHTN

7 0025412564 BÙI THỊ THÚY TIÊN 16/08/2007 ĐHSKHTN25C Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm KHTN

8 0025413769 LÊ THỊ YẾN THI 22/09/2007 ĐHSKHTN25D Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm KHTN

9 0025414932 NGUYỄN CHÂU DIỄM PHÚC 01/04/2007 ĐHSKHTN25E Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm KHTN

10 0025310005 ĐẶNG THÙY  TRÂM 21/09/2007 CĐGDMN25A Giáo dục Mầm non (CĐ)  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

11 0025410424 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG  VY 01/12/2007 ĐHGDMN25B Giáo dục Mầm non  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

12 0025410693 VÕ THỊ BÍCH  NHƯ 05/04/2007 ĐHGDMN25B Giáo dục Mầm non  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

13 0025411812 NGUYỄN THỊ THU  THẢO 18/07/2007 ĐHGDMN25D Giáo dục Mầm non  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

14 0025411714 NGUYỄN THỊ THÚY  NGÂN 13/04/2007 ĐHGDMN25D Giáo dục Mầm non  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

15 0025410851 PHẠM NGỌC NHƯ  THẢO 21/09/2007 ĐHGDTH25D Giáo dục Tiểu học  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

16 0025411280 PHAN HOÀNG ĐỨC  PHÁT 28/12/2007 ĐHGDTH25E Giáo dục Tiểu học  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

17 0025411118 LÊ NGỌC TỐ  NHƯ 02/01/2007 ĐHGDTH25E Giáo dục Tiểu học  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

18 0025411600 TRƯƠNG NGỌC  HÂN 01/06/2007 ĐHGDTH25G Giáo dục Tiểu học  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

19 0025413126 NGUYỄN THỊ THANH  THẢO 11/01/2007 ĐHGDTH25L Giáo dục Tiểu học  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

20 0025413089 NGUYỄN THỊ LAN  ANH 01/10/2007 ĐHGDTH25L Giáo dục Tiểu học  Giáo dục Tiểu học-Mầm non

21 0025413651 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 03/02/2007 ĐHSMT25B Sư phạm Mỹ thuật GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

22 0025414103 TRẦN NGỌC OANH 17/04/2005 ĐHSMT25B Sư phạm Mỹ thuật GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

23 0025410129 NGUYỄN DUY LINH 30/07/2007 ĐHGDTC25A Giáo dục Thể chất GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

DANH SÁCH SINH VIÊN SƯ PHẠM KHÓA 2024 TỰ TÚC HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ SINH HOẠT
TỪ NĂM HỌC 2025 - 2026 ĐẾN NĂM HỌC 2028 - 2029

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHĐT ngày        tháng 12 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)



TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành học Khoa

24 0025410035 LÊ MINH DUY 19/09/2007 ĐHGDTC25A Giáo dục Thể chất GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

25 0025411748 BÙI THỊ NGỌC DIỆP 04/07/2007 ĐHSAN25B Sư phạm Âm nhạc GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

26 0025411687 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 10/11/2007 ĐHSAN25B Sư phạm Âm nhạc GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

27 0025413377 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 30/09/2007 ĐHSAN25C Sư phạm Âm nhạc GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

28 0025410545 NGUYỄN ANH KIỆT 09/06/2006 ĐHSAN25A Sư phạm Âm nhạc GDTC-Sư phạm Nghệ thuật

29 0025413118 TRẦN HỮU PHƯỚC 17/03/2007 ĐHSĐIA25B Sư phạm Địa lý Sư phạm KHXH

30 0025411276 LÊ THỊ THÚY VY 08/10/2007 ĐHLS-DL25A Sư phạm Địa lý Sư phạm KHXH

31 0025412227 LÊ THỊ MINH  THUYỀN 20/12/2007 ĐHSTIN25C Sư phạm Tin học Sư phạm Toán - Tin

32 0025413547 HỒ DUY  KHÁNH 02/03/2007 ĐHSTIN25C Sư phạm Tin học Sư phạm Toán - Tin

33 0025412059 TRƯƠNG HUỲNH HÙNG  DŨNG 30/01/2007 ĐHSTOAN25A Sư phạm Toán học Sư phạm Toán - Tin

34 0025412238 NGUYỄN HẢI  YẾN 09/01/2007 ĐHSTOAN25A Sư phạm Toán học Sư phạm Toán - Tin

35 0025414336 THÁI NGỌC  PHÁT 29/09/2007 ĐHSTOAN25B Sư phạm Toán học Sư phạm Toán - Tin

Danh sách có 35 sinh viên./.
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